	
	



ĐỀ THI SỐ 13
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020, MÔN SINH HỌC

Câu 1. Theo lí thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1?

A. 
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Câu 2. Một quần thể có thành phần kiểu gen là 
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. Tần số alen 
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 của quần thể này là:

A. 0,5
B. 0,6
C. 0,3
D. 0,4
Câu 3. Hiện tượng di truyền làm hạn chế sự đa dạng của sinh vật là:

A. phân li độc lập

B. tương tác gen


C. liên kết gen hoàn toàn

D. hoán vị gen
Câu 4. Khu sinh học nào sau đây có độ đa dạng sinh học cao nhất?

A. Rừng nhiệt đới
B. Hoang mạc
C. Rừng rụng lá ôn đới
D. Thảo nguyên
Câu 5. Khi trời nắng ta đứng dưới bóng cây cảm thấy mát hơn đứng dưới mái che bằng vật liệu xây dựng là vì:

A. Lá cây đã làm cho không khí ẩm thường xuyên nhờ quá trình hút nước.


B. Lá cây thoát hơi nước thường xuyên làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh tán lá.

C. Lá cây đã tạo ra sức hút nước trong cây.

D. Lá cây đóng mở khí khổng thường xuyên ngay cả khi ở trong bóng tối.
Câu 6. Từ 1 phôi cừu có kiểu gen 
[image: image7.wmf]AaBb

, bằng phương pháp cấy truyền phôi có thể tạo ra cừu con có kiểu gen

A. 
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B. 
[image: image9.wmf]aaBB


C. 
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D. 
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Câu 7. Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

A. Tổng hợp chuỗi polipeptit
B. Tổng hợp phân tử ARN


C. Nhân đôi ADN

D. Nhân đôi nhiễm sắc thể
Câu 8. Thành phần nào sau đây không trực tiếp tham gia vào quá trình dịch mã?

A. ADN
B. mARN
C. Riboxom
D. tARN
Câu 9. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, hiện tượng trao đổi các cá thể hoặc các giao tử giữa các quần thể cùng loài được gọi là:

A. Chọn lọc tự nhiên

B. Đột biến


C. Di – nhập gen

D. Giao phối không ngẫu nhiên
Câu 10. Cá thể có kiểu gen nào dưới đây không tạo được giao tử 
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Câu 11. Sự tiêu hóa thức ăn ở múi khế diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại.


B. Tiết pepsin và 
[image: image17.wmf]HCl

 để tiêu hóa protein có ở vi sinh vật và cỏ.

C. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.


D. Thức ăn được trộn với nước bọt và vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hóa xenlulozo.
Câu 12. Cấu trúc nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ:

A. chỉ là phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng, không liên kết với protein.


B. chỉ là phân tử ADN dạng vòng.


C. gồm phân tử ADN liên kết với protein.


D. chỉ là phân tử ARN.
Câu 13. Theo Đacuyn, đối tượng của tiến hóa là:

A. Cá thể
B. Quần thể
C. Loài
D. NST
Câu 14. Nếu 
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 thuần chủng khác nhau 
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 tính trạng phân li độc lập, thì số loại kiểu gen có thể có ở 
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 là:

A. 
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Câu 15. Các khu sinh học (Biôm) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ đa dạng sinh học là:

A. Đồng rêu hàn đới 
[image: image25.wmf]®

 Rừng mưa nhiệt đới Rừng rụng lá ôn đới 
[image: image26.wmf]®

 (Rừng lá rộng rụng theo mùa).


B. Đồng rêu hàn đới 
[image: image27.wmf]®

 Rừng rụng lá ôn đới (Rừng lá rộng rụng theo mùa) 
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 Rừng mưa nhiệt đới.

C. Rừng mưa nhiệt đới 
[image: image29.wmf]®

 Rừng rụng lá ôn đới (Rừng lá rộng rụng theo mùa) 
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 Đồng rêu hàn đới.

D. Rừng mưa nhiệt đới 
[image: image31.wmf]®

 Đồng rêu hàn đới 
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 Rừng rụng lá ôn đới (Rừng lá rộng rụng theo mùa).
Câu 16. Các tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
[image: image33.wmf]AaBbDd

 tiến hành giảm phân bình thường. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại tinh trùng tối đa có thể được tạo ra là:

A. 2
B. 4
C. 8
D. 6
Câu 17. Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa gen cấu trúc và gen điều hòa là:

A. Về cấu trúc của gen.

B. Về khả năng phiên mã của gen.


C. Chức năng của protein do gen tổng hợp.
D. Về vị trí phân bố của gen.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về đột biến gen ngoài nhân?

A. Gen đột biến chỉ được biểu hiện ra kiểu hình ở thể đồng hợp.


B. Sẽ tạo nên thể khảm ở cơ thể mang đột biến.


C. Gen đột biến phân bố không đều cho các tế bào con.


D. Đột biến khi đã phát sinh sẽ được nhân lên qua quá trình tự sao.
Câu 19. Ở cà chua, alen 
[image: image34.wmf]A

 quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen alen 
[image: image35.wmf]a

 quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường. Theo lí thuyết, đời con của phép lai giữa 2 cây tứ bội 
[image: image36.wmf]AaaaAaaa
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 sẽ cho tỉ lệ kiểu hình là

A. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.
B. 11 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.


C. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.
D. 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.
Câu 20. Khi nói về hệ tuần hoàn của người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tim co dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim và hệ thần kinh trung ương.

II. Động vật có khối lượng cơ thể càng lớn thì nhịp tim càng nhanh.

III. Ở người trưởng thành khỏe mạnh, khi đang vận động với cường độ cao thì mỗi chu kì tim kéo dài 0,8 giây.

IV. Vận tốc máu chảy thấp nhất tại các mao mạch giúp làm tăng hiệu quả trao đổi chất giữa máu với tế bào cơ thể.

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3
Câu 21. Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể có kích thước nhỏ.


B. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn 1 alen có lợi ra khỏi quần thể.


C. Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể theo 1 hướng xác định.
Câu 22. Mạch gỗ được cấu tạo từ các tế bào chết có bao nhiêu vai trò sau đây?
I. Giảm lượng dinh dưỡng và nước để nuôi các tế bào này.

II. Giảm lực cản khi vận chuyển dòng mạch gỗ ngược chiều trọng lực.

III. Các tế bào sẽ không hút nước và ion khoáng của những tế bào bên cạnh.

IV. Thành của các tế bào này dày giúp bảo vệ ống dẫn trước áp lực sinh ra do lực hút từ sự thoát hơi nước ở lá.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23. Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kích thước của quần thể là khoảng không gian mà các cá thể của quần thể sinh sống.


B. Kích thước quần thể có ảnh hưởng đến mức sinh sản và mức tử vong của quần thể.


C. Nếu kích thước quần thể đạt mức tối đa thì các cá thể trong quần thể thường tăng cường hỗ trợ nhau.


D. Kích thước của quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.
Câu 24. Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Lưới thức ăn của quần xã rừng mưa nhiệt đới thường đơn giản hơn lưới thức ăn của quần xã thảo nguyên.


B. Trong lưới thức ăn, một loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.


C. Trong diễn thế nguyên sinh, lưới thức ăn ở quần xã đỉnh cực có cấu trúc đơn giản hơn lưới thức ăn ở quần xã tiên phong.


D. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.
Câu 25. Thế hệ xuất phát 
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 của một quần thể ngẫu phối có tỉ lệ kiểu gen là 
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. Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu quần thể chịu tác động của nhân tố đột biến thì trong quần thể sẽ xuất hiện kiểu gen mới.

II. Nếu quần thể chịu tác động của chọn lọc tự nhiên và 
[image: image39.wmf]1
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 có tỉ lệ kiểu gen là 
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 thì quá trình chọn lọc đang chống lại alen lặn.

III. Nếu quần thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì có thể có tỉ lệ kiểu gen là 
[image: image41.wmf]100%
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IV. Nếu không có đột biến, không có di – nhập gen thì quần thể không có thêm alen mới.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 26. Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các loài có ổ sinh thái về độ ẩm trùng nhau một phần vẫn có thể cùng sống trong một sinh cảnh.

II. Ổ sinh thái của mỗi loài khác với nơi ở của chúng.

III. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,… của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

IV. Các loài cùng sống trong một sinh cảnh vẫn có thể có ổ sinh thái về nhiệt độ khác nhau.

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 27. Ở một loài thực vật, alen 
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 quy định hoa đỏ, 
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 quy định hoa vàng, 
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 quy định hoa trắng; thứ tự trội – lặn của các alen là 
[image: image45.wmf]1
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. Lai cây hoa đỏ với cây hoa vàng, tạo ra 
[image: image46.wmf]1

F

. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình được tạo ra ở 
[image: image47.wmf]1
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 có thể là một trong số bao nhiêu trường hợp sau đây?
I. 100% đỏ.

II. 75% đỏ : 25% vàng.

III. 50% đỏ : 50% vàng.

IV. 50% đỏ : 50% trắng.

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4
Câu 28. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 
[image: image48.wmf]260
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, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét 1 cặp gen. Biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến gen. Giả sử trong loài này có các đột biến thể một ở các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả các tính trạng?

A. 
[image: image49.wmf]32
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 29. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về mối quan hệ giữa vật ăn thịt – con mồi và vật kí sinh – sinh vật chủ?
I. Kích thước vật ăn thịt thường lớn hơn con mồi, kích thước vật kí sinh thường bé hơn vật chủ.

II. Vật ăn thịt giết chết con mồi, vật kí sinh thường giết chết vật chủ.

III. Số lượng vật ăn thịt thường ít hơn con mồi, số lượng vật kí sinh trùng thường ít hơn vật chủ.

IV. Trong cả hai mối quan hệ này một loài có lợi và một loài bị hại.

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1
Câu 30. Xét một gen trong nhân của tế bào nhân thực, có chiều dài 
[image: image53.wmf]0
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 và có tỉ lệ nucleotit loại 
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 chiếm 20% tổng số nucleotit của gen. Trong cấu trúc của gen 
[image: image55.wmf]b

 có một loại bazơ loại 
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 bị thay đổi cấu trúc thành dạng hiếm và làm phát sinh đột biến gen 
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 thành 
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. Khi gen 
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 nhân đôi một số lần và đã tạo ra các gen con, tổng số nucleotit loại 
[image: image60.wmf]G

 trong các gen con không bị thay đổi cấu trúc là 76800. Cho biết đột biến phát sinh ngay lần nhân đôi thứ nhất của gen. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
I. Gen đột biến 
[image: image61.wmf]B

 có chiều dài bằng gen 
[image: image62.wmf]b

.
II. Gen 
[image: image63.wmf]b

 đã nhân đôi 7 lần.

III. Tổng số nucleotit loại 
[image: image64.wmf]X

 trong các gen đột biến 
[image: image65.wmf]B

 là 76073.

IV. Tổng số nucleotit loại 
[image: image66.wmf]A

 trong các gen đột biến 
[image: image67.wmf]B

 là 114427.

A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 31. Khi nói về phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Hai quá trình này đều tuân theo nguyên tắc bổ sung.

II. Hai quá trình này có thể diễn ra đồng thời trong nhân tế bào.

III. Dịch mã cần sử dụng sản phẩm của phiên mã.

IV. Phiên mã không cần sử dụng sản phẩm của dịch mã.

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Câu 32. Khi nói về cầu trúc tuổi của quần thể, xét các kết luận sau đây:
I. Cấu trúc tuổi của quần thể có thể bị thay đổi khi có sự thay đổi của điều kiện môi trường.

II. Cấu trúc tuổi của quần thể phản ánh trạng thái phát triển khác nhau của quần thể tức là phản ánh tiềm năng tồn tại và sự phát triển của quần thể trong tương lai.

III. Trong tự nhiên, quần thể của mọi loài sinh vật đều có cấu trúc tuổi gồm 3 nhóm tuổi: tuổi trước sinh sản, tuổi sinh sản và tuổi sau sinh sản.

IV. Cấu trúc tuổi của quần thể đơn giản hay phức tạp liên quan đến tuổi thọ của quần thể và vùng phân bố của loài.

Có bao nhiêu kết luận đúng?

A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Câu 33. Ở một loài thực vật lưỡng bội, biết mỗi gen quy định một tính trạng, hoán vị gen xảy ra trong quá trình giảm phân tạo giao tử đực và cái với tần số như nhau. Cho cây thuần chủng quả đỏ, tròn giao phấn với cây hoa vàng, bầu dục thu được 
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 gồm 100% cây quả đỏ, tròn. Cho 
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 tự thụ phấn, ở 
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 xuất hiện 4 loại kiểu hình trong đó kiểu hình quả đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Trong các dự đoán sau về sự di truyền các tính trạng trên, có bao nhiêu dự đoán đúng?
I. 
[image: image71.wmf]1
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 có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen và tần số hoán vị gen bằng 36%.

II. 
[image: image72.wmf]1
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 có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen và số cây quả đỏ, tròn ở 
[image: image73.wmf]2
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 chiếm tỉ lệ 59%.

III. Số cây dị hợp về 2 cặp gen trên ở 
[image: image74.wmf]2
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 chiếm tỉ lệ 34%.

IV. 
[image: image75.wmf]1

F

 có 8 loại cặp gen.

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 34. Khi nói về quá trình tự nhân đôi của ADN có các nội dung:
I. Diễn ra chủ yếu ở trong nhân, tại kì trung gian của quá trình phân bào của tế bào nhân thực.

II. Cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.

III. Mạch đơn mới được tổng hợp theo chiều 
[image: image76.wmf]5'3'
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IV. Khi một phân tử ADN tự nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự phát triển của chạc chữ 
[image: image77.wmf]Y

.
Số nội dung nói đúng là:

A. 3
B. 2
C. 4
D. 1
Câu 35. Ở người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này ở một dòng họ, người ta vẽ được phả hệ sau:
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Biết rằng gen quy định nhóm màu gồm 3 alen, trong đó kiểu gen 
[image: image79.wmf]AA
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 và 
[image: image80.wmf]AO
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 đều quy định nhóm máu 
[image: image81.wmf]A

, kiểu gen 
[image: image82.wmf]BB
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 và 
[image: image83.wmf]BO

II

 đều quy định nhóm máu 
[image: image84.wmf]B

, kiểu gen 
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 quy định nhóm máu 
[image: image86.wmf]AB

 và kiểu gen 
[image: image87.wmf]OO
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 quy định nhóm máu 
[image: image88.wmf]O

; gen quy định dạng tóc có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn; người số 5 mang alen quy định tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Xác định được tối đa kiểu gen của 7 người trong phả hệ.

II. Người số 6 và người số 9 có thể có kiểu gen khác nhau.

III. Xác suất sinh con có nhóm máu 
[image: image89.wmf]AB

 và tóc xoăn của cặp 8-9 là 
[image: image90.wmf]17
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IV. Xác suất sinh con có nhóm máu 
[image: image91.wmf]O

 và tóc thẳng của cặp 10-11 là 
[image: image92.wmf]1
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A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 36. Ở một loài sinh sản hữu tính, một cá thể đực mang kiểu gen 
[image: image93.wmf]//
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. Quá trình giảm phân có một số tế bào xảy ra hoán vị gen và cặp NST mang các gen 
[image: image94.wmf]/
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 không phân li ở giảm phân II. Số loại giao tử tối đa được tạo là:

A. 22
B. 18
C. 24
D. 14
Câu 37. Giả sử một loài thực vật giao phấn ngẫu nhiên có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 
[image: image95.wmf]210
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. Xét 5 cặp gen 
[image: image96.wmf];;;;;;;;;
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; nằm trên 5 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và các alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện các dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể và các thể ba này đều có sức sống và khả năng sinh sản. Cho biết không xảy ra các dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở loài này có tối đa 189 loại kiểu gen.

II. Ở loài này, các cây mang kiểu hình trội về cả 5 tính trạng có tối đa 60 loại kiểu gen.

III. Ở loài này, các thể ba có tối đa 162 loại kiểu gen.

IV. Ở loài này, các cây mang kiểu hình lặn về 2 trong 5 tính trạng có tối đa 27 loại kiểu gen.

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 38. Ở một loài thực vật, 
[image: image97.wmf]AA

 quy định quả đỏ, 
[image: image98.wmf]Aa

 quy định quả vàng, 
[image: image99.wmf]aa

 quy định quả xanh. Thế hệ xuất phát của một quần thể có tần số kiểu gen là 
[image: image100.wmf]0,4:0,4:0,2
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. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu đây là quần thể ngẫu phối thì khi quần thể đạt cân bằng di truyền sẽ có 64% số cá thể mang alen

II. Nếu đây là quần thể tự phối thì ở 
[image: image101.wmf]2
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, số cá thể mang alen chiếm 45%.

III. Nếu sang 
[image: image102.wmf]3
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 quần thể có tỉ lệ kiểu hình 80% cây quả đỏ : 10% cây quả vàng : 10% cây quả xanh thì có thể đã chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

IV. Nếu quần thể chịu tác động của chọn lọc tự nhiên theo hướng chống lại kiểu hình quả xanh thì tỉ lệ kiểu hình ở 
[image: image103.wmf]1
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 có thể là 35% cây quả đỏ : 35% cây quả vàng : 30% cây quả xanh.

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 39. Một loài thú, cho con đực mắt trắng, đuôi dài giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn 
[image: image104.wmf](
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, thu được 
[image: image105.wmf]1
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 có 100% con mắt đỏ, đuôi ngắn. Cho 
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 giao phối với nhau, thu được 
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 có kiểu hình gồm: Ở giới cái có 100% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; Ở giới đực có 45% cá thể mắt đỏ, đuôi ngắn; 45% cá thể mắt trắng, đuôi dài, 5% cá thể mắt trắng, đuôi ngắn; 5% cá thể mắt đỏ, đuôi dài. Biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đời 
[image: image108.wmf]1
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 có 8 loại kiểu gen.

II. Đã xảy ra hoán vị gen ở giới đực với tần số 10%.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cá thể cái ở 
[image: image109.wmf]2
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, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 45%.

IV. Nếu cho cá thể đực 
[image: image110.wmf]1
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 lai phân tích thì sẽ thu được có kiểu hình đực mắt đỏ, đuôi dài chiếm 2,5%.

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 40. Khi cho cây cao, hoa đỏ thuần chủng lại với cây thấp, hoa trắng thuần chủng thu được 
[image: image111.wmf]1
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 có 100% cây cao, hoa đỏ. Các cây 
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 giao phấn ngẫu nhiên thu được 
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 có tỉ lệ kiểu hình 75% cây cao, hoa đỏ : 25% cây thấp, hoa trắng. Có bao nhiêu dự đoán sau đây là phù hợp với kết quả của phép lai nói trên?
I. Có hiện tượng 1 gen quy định 2 tính trạng trong đó thân cao, hoa đỏ là trội so với thân thấp, hoa trắng.

II. Đời 
[image: image114.wmf]2
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 chỉ có 3 kiểu gen.

III. Nếu cho 
[image: image115.wmf]1

F

 lai phân tích thì đời con sẽ có tỉ lệ kiểu hình 50% cây cao, hoa đỏ : 50% cây thấp, hoa trắng.

IV. Có hiện tượng mỗi tính trạng do một cặp gen quy định và di truyền liên kết hoàn toàn.

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C
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Câu 2: Đáp án B
Tần số alen 
[image: image117.wmf]a

 là 
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Câu 3: Đáp án C
Liên kết gen hoàn toàn làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp, hạn chế sự đa dạng của sinh vật.
Câu 4: Đáp án A
Rừng nhiệt đới là khu sinh học có độ đa dạng về loài cao nhất, do có độ ẩm cao, điều kiện sống thuận lợi, nhiệt độ ổn định quanh năm.
Câu 5: Đáp án B
Khi trời nắng nóng, để tránh bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt lá, lá cây thoát hơi nước thường xuyên làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh lá.
Câu 6: Đáp án D
Cây truyền phôi sẽ tạo ra đời con có kiểu gen giống nhau và giống phôi ban đầu.
Câu 7: Đáp án A
Các quá trình nhân đôi NST, ADN và tổng hợp ARN đều cần sự tham gia của ADN nên diễn ra ở trong nhân. 
Tổng hợp chuỗi polipeptit chỉ diễn ra ở tế bào chất.
Câu 8: Đáp án A
ADN không tham gia trực tiếp vào quá trình dịch mã. ADN làm khuôn tổng hợp nên mARN, sau đó mARN này mới tham gia vào quá trình dịch mã.
Câu 9: Đáp án C
Câu 10: Đáp án B
Kiểu gen 
[image: image119.wmf]AB
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 không thể tạo ra giao tử 
[image: image120.wmf]ab

.
Câu 11: Đáp án B
Vì dạ dày trâu bò có 4 ngăn (dạ cỏ 
[image: image121.wmf]®

 dạ tổ ong 
[image: image122.wmf]®

 dạ lá sách 
[image: image123.wmf]®

 dạ múi khế). Quá trình tiêu hóa thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như sau: Thức ăn sau khi đã hấp thụ bớt nước sẽ được chuyển qua dạ múi khế, dạ múi khế đóng vai trò như dạ dày thực sự, có chức năng tiết pepsin và 
[image: image124.wmf]HCl

 tiêu hóa protein ở cỏ và vi sinh vật.
Câu 12: Đáp án A
Cấu trúc nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân sơ chỉ là phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng, không liên kết với protein.
Câu 13: Đáp án A
Theo Đacuyn, đối tượng của tiến hóa là cá thể.
Câu 14: Đáp án B
Câu 15: Đáp án C
Trong các khu sinh học trên: Rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng sinh học cao nhất. Đồng rêu hàn đới có độ đa dạng sinh học thấp nhất.
Câu 16: Đáp án C
Các tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen 
[image: image125.wmf]AaBbDd

 tiến hành giảm phân bình thường. Không xảy ra đột biến, theo lí thuyết số loại tinh trùng tối đa có thể được tạo thành là: 
[image: image126.wmf]3
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 loại.
Câu 17: Đáp án C
Dựa theo chức năng gen được chia làm 2 nhóm chính là nhóm gen cấu trúc và nhóm gen điều hòa.
Hai nhóm gen này khác nhau về chức năng của protein do gen đó tổng hợp.
Câu 18: Đáp án A
Gen nằm ngoài NST là phân tử ADN kép, vòng.
Khi gen này bị đột biến nếu là đột biến gen trội hoặc lặn cũng sẽ biểu hiện kiểu hình và tạo thể khảm ở cơ thể mang đột biến.

A sai. Gen ở ngoài tế bào chất chỉ có một alen nên nếu là gen trội hoặc gen lặn cũng sẽ biểu hiện kiểu hình ngay.

B đúng. Mô nào gen ở tế tế bào chất bị đột biến thì sẽ biểu hiện kiểu hình còn gen ở mô khác không bị đột biến sẽ không biểu hiện kiểu hình.

C đúng. Vì khi phân chia tế bào chất, gen ngoài tế bào chất sẽ phân chia vào các tế bào con không đều.

D đúng. Trong quá trình nhân đôi, gen ngoài nhân cũng nhân đôi đột biến sẽ được nhân lên.
Câu 19: Đáp án A
Kiểu gen 
[image: image127.wmf]Aaaa

 cho giao tử 
[image: image128.wmf]aa

 với tỉ lệ là 1/2
Ở đời con của phép lai 
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 sẽ có kiểu hình đồng hợp lặn 
[image: image130.wmf](
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 chiếm tỉ lệ là 
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Tỉ lệ kiểu hình ở đời con: 3 đỏ : 1 trắng.
Câu 20: Đáp án C
I sai. Vì tim co dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim (khi cắt rời khỏi cơ thể, nếu cung cấp đủ chất dinh dưỡng oxi tim vẫn có khả năng co bóp).
II sai. Vì khối lượng cơ thể tỉ lệ nghịch với nhịp tim.
III sai. Vì nhịp tim bình thường là 
[image: image132.wmf]0,8
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; khi hoạt động mạnh thì tim co bóp nhiều hơn và nhanh hơn.
IV đúng.
Câu 21: Đáp án B
Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn 1 alen có lợi ra khỏi quần thể.
Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể có kích thước bất kì.

Các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể theo hướng bất kì.
Câu 22: Đáp án B
Câu 23: Đáp án B
Kích thước quần thể có ảnh hưởng đến mức sinh sản và mức tử vong của quần thể.
Kích thước của quần thể sinh vật là số lượng cá thể đặc trưng (hoặc khối lượng hay năng lượng tích lũy trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

Nếu kích thước quần thể đạt mức tối đa thì các cá thể trong quần thể sẽ cạnh tranh nhau.

Kích thước của quần thể phụ thuộc vào điều kiện môi trường.
Câu 24: Đáp án B
A sai vì quần xã rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng về loài cao nên lưới thức ăn phức tạp hơn các quần xã khác.
B đúng.

C sai vì trong diễn thế nguyên sinh, quần xã đỉnh cực có độ đa dạng cao nhất cho nên có lưới thức ăn phức tạp nhất (phức tạp hơn quần xã tiên phong).

D sai vì quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp.
Câu 25: Đáp án C
Nội dung I sai. Đột biến gen có thể làm xuất hiện các alen mới nhưng cũng có thể không làm xuất hiện thêm alen mới, do đó chưa chắc đột biến sẽ làm xuất hiện kiểu gen mới.
Nội dung II đúng. Qua một thế hệ, ta thấy tần số alen tăng lên còn tần số alen giảm xuống. Chứng tỏ quá trình chọn lọc đang chống lại alen lặn.

Nội dung III đúng. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm thay đổi một cách đột ngột tần số kiểu gen của quần thể.

Nội dung IV đúng. Trong 5 nhân tố tiến hóa, chỉ có di – nhập gen và đột biến làm xuất hiện thêm alen mới cho quần thể. Không có 2 nhân tố này thì quần thể không có thêm alen mới.

Vậy có 3 nội dung đúng.
Câu 26: Đáp án B
Nội dung I đúng. Trùng nhau về ổ sinh thái của các nhân tố vô sinh thường không gây ra cạnh tranh giữa các loài. Các loài thường cạnh tranh khi trùng nhau về ổ sinh thái dinh dưỡng.
Nội dung II đúng. Ổ sinh thái bao gồm không gian sinh thái về các nhân tố sinh thái. Nơi ở chỉ là nơi cư trú của loài.

Nội dung III đúng. Tất cả các đặc điểm về con mồi, phương thức kiếm mồi,… tạo thành ổ sinh thái dinh dưỡng.

Nội dung IV đúng. Sống chung trong một môi trường nhưng vẫn có thể có ổ sinh thái khác nhau về các nhân tố vô sinh (trong đó có nhiệt độ, độ ẩm,…).

Vậy có 4 nội dung đúng.
Câu 27: Đáp án C
Quy ước: 
[image: image133.wmf]A

: đỏ, 
[image: image134.wmf]a

: vàng, 
[image: image135.wmf]1

a

: trắng.

Cây hoa đỏ có kiểu gen: 
[image: image136.wmf]1

,,

AAAaAa

.
Cây hoa vàng có thể có kiểu gen 
[image: image137.wmf]1

,

aaaa

.
Khi lai cây hoa đỏ với cây hoa vàng có thể xảy ra các trường hợp:

TH1: 
[image: image138.wmf]1

:100%

AAaaFAa

´®®

 Kiểu hình: 100% đỏ.
TH2: 
[image: image139.wmf]111

:1:1

AAaaFAaAa
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 Kiểu hình: 100% đỏ.
TH3: 
[image: image140.wmf]1111

:1:1:1:1

AaaaFAaAaaaaa
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 Kiểu hình: 50% đỏ : 50% vàng.
TH4: 
[image: image141.wmf]1

:1:1

AaaaFAaaa
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 Kiểu hình: 50% đỏ : 50% vàng.
TH5: 
[image: image142.wmf]111

:1:1
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 Kiểu hình: 50% đỏ : 50% vàng.
TH6: 
[image: image143.wmf]1111111

:1:1:1:1

AaaaFAaAaaaaa

´®®

 Kiểu hình: 50% đỏ : 25% vàng : 25% trắng.
Vậy có thể là một trong 3 trường hợp 1, 3, 5.
Câu 28: Đáp án C
Ta có: 
[image: image144.wmf]30

n

=

.
Xét trên mỗi cặp NST có 1 gen gồm 2 alen.

Thể lưỡng bội sẽ  có 3 kiểu gen (2 trội; 1 lặn); thể 1 có 2 kiểu gen (1 trội; 1 lặn).

Số kiểu gen thể lưỡng bội trội về tất cả các tính trạng là 
[image: image145.wmf]30

2

.
Số kiểu gen thể 1 trội về tất cả các tính trạng là: 
[image: image146.wmf]12930

30
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.
Vậy số kiểu gen tối đa quy định kiểu hình trội về tất cả các cặp tính trạng: 
[image: image147.wmf]30303034

215.216.22

+==

.
Câu 29: Đáp án B
Nội dung I, IV đúng.
Nội dung II sai. Vật ký sinh chỉ làm vật chủ bị suy yếu chứ ít khi giết chết vật chủ.

Nội dung III sai. Số lượng vật kí sinh thường lớn hơn vật chủ.

Vậy có 2 nội dung đúng.
Câu 30: Đáp án B
Số nucleotit của gen là: 
[image: image148.wmf]5100:3,423000

´=

 nu.
Đột biến bazo nito dạng hiếm là đột biến thay thế cặp 
[image: image149.wmf]GX

-

 bằng cặp 
[image: image150.wmf]AT

-

 nên chiều dài gen không đổi. Nội dung I đúng.

Số nucleotit loại 
[image: image151.wmf]G

 của gen 
[image: image152.wmf]b

 là: 
[image: image153.wmf]300020%600

´=

 nu 
[image: image154.wmf]900

AT

®==

.
Số gen con không bị đột biến tạo ra là: 
[image: image155.wmf]7

76800:6001282

==

. Lần nhân đôi thứ nhất sẽ tạo ra 1 gen đột biến và 1 gen không đột biến, gen không đột biến nhân đôi thêm 7 lần tạo ra 128 gen. Vậy tất cả đã nhân đôi 8 lần. Nội dung II sai.


[image: image156.wmf]**
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 (Lần 1) 
[image: image157.wmf]*

GT

®-

 và 
[image: image158.wmf]AT

-

.

[image: image159.wmf]GX

-

 (Lần 1)

Trong mỗi gen 
[image: image160.wmf]B

 có 599 nu loại 
[image: image161.wmf],

GX

 và 901 loại 
[image: image162.wmf],

AT

.
Gen mang đột biến dạng hiếm nhân đôi tiếp 7 lần, sau lần cuối cùng có 1 ADN mang cặp 
[image: image163.wmf]*

Gt

-

, vậy sẽ có 127 ADN bị đột biến.

Số nu loại 
[image: image164.wmf]X

 có trong gen 
[image: image165.wmf]B

 là: 
[image: image166.wmf]59912776073

´=

. Nội dung III đúng.

Số nu loại 
[image: image167.wmf]A

 có trong gen 
[image: image168.wmf]B

 là: 
[image: image169.wmf]901127114427

´=

. Nội dung IV đúng.
Vậy có 3 nội dung đúng.
Câu 31: Đáp án C
I đúng.
II sai, dịch mã ở tế bào chất, phiên mã ở nhân tế bào.

III đúng, mARN, tARN, rARN.

IV đúng.
Câu 32: Đáp án A
Nội dung I, II, IV đúng.
Nội dung III sai. Có những loài sinh vật không có tuổi sau sinh sản, sau khi sinh sản chúng chết đi (ví dụ: cá hồi,…).
Câu 33: Đáp án B
Phương pháp:
Sử dụng công thức: 
[image: image170.wmf]0,5;
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Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen.

Giao tử liên kết 
[image: image171.wmf]1

2

f

-

=

; giao tử hoán vị: 
[image: image172.wmf]2

f

.
Cách giải:

Đỏ bầu dục 
[image: image173.wmf](

)

9%

Abb
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 nên cây vàng bầu dục 
[image: image174.wmf](

)
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.


[image: image175.wmf]/16%
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 nên 
[image: image176.wmf]0,420%
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 I sai.


[image: image177.wmf]1

F

 chỉ có 1 kiểu gen nên IV sai.

Số cây đỏ tròn ở 
[image: image178.wmf]2

50%16%66%

F

=+=

 nên II sai.

Số cây dị hợp 2 cặp gen ở 
[image: image179.wmf]2

F

 là: 
[image: image180.wmf]22

//20,420,134%

ABabAbaB
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.
Do đó chỉ có III đúng.
Câu 34: Đáp án A
Xét các phát biểu của đề bài:
Các phát biểu I, II, III đúng.

IV sai. Vì enzim ligaza tác động lên cả 2 mạch mới được tổng hợp. Vì 1 đơn vị tái bản gồm 2 chạc chữ 
[image: image181.wmf]Y

 ngược chiều nhau. Do đó nó sẽ tác động nối các đoạn okazaki và nối các mạch mới của cả 2 mạch ở 2 chạc chữ 
[image: image182.wmf]Y

 lại.
Câu 35: Đáp án A
Quy ước: 
[image: image183.wmf]D

-

: tóc xoăn, 
[image: image184.wmf]d

-

: tóc thẳng.
Có 8 người có thể xác định được kiểu gen về nhóm máu là: 
[image: image185.wmf]1,2,3,5,6,7,10,11

.
Có 8 người có thể xác định được kiểu gen về dạng tóc là: 
[image: image186.wmf]1,2,3,5,7,9,10,11

.
Vậy có 7 người có thể xác định được kiểu gen về 2 tính trạng: 
[image: image187.wmf]1,2,3,5,7,10,11

. Nội dung I đúng.

Người số 9 tóc xoăn có bố tóc thẳng 
[image: image188.wmf]dd

 nên người số 9 có kiểu gen là 
[image: image189.wmf]Dd

. Người số 6 tóc xoăn chưa biết kiểu gen nên có thể có kiểu gen là 
[image: image190.wmf]DD

 hoặc 
[image: image191.wmf]Dd

.
Người số 6 nhóm máu 
[image: image192.wmf]A

 sinh ra con nhóm máu 
[image: image193.wmf]B

 nên có kiểu gen là 
[image: image194.wmf]AO

II

. Người số 9 có nhóm máu 
[image: image195.wmf]A

 và chưa biết kiểu gen nên cũng có thể có kiểu gen giống người số 6.

Vậy người số 6 và người số 9 có thể có kiểu gen giống nhau. Nội dung II đúng.

Cặp bố mẹ 1 và 2 nhóm máu 
[image: image196.wmf]B

 sinh con nhóm máu 
[image: image197.wmf]O

 nên cặp bố mẹ này có kiểu gen dị hợp là 
[image: image198.wmf]BO

II

. Người con số 4 sinh ra từ cặp bố mẹ này và có nhóm máu 
[image: image199.wmf]B

 nên có kiểu gen là 
[image: image200.wmf]12

:

33

BBBO

IIII

. Người số 4 này lấy vợ có nhóm máu 
[image: image201.wmf]AB

 có kiểu gen 
[image: image202.wmf]BA

II

 sinh ra con có nhóm máu 
[image: image203.wmf]B

 thì con chắc chắn nhận alen 
[image: image204.wmf]B

I

 từ mẹ và 1 alen từ bố.

Với kiểu gen của người số 4 thì kiểu gen về nhóm máu của người con số 8 là: 
[image: image205.wmf]1251
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.
Cặp vợ chồng 6 và 7 có nhóm máu 
[image: image206.wmf]A

 và 
[image: image207.wmf]AB

 sinh con 10 nhóm máu 
[image: image208.wmf]B

 nên kiểu gen của người 6 là 
[image: image209.wmf]AO

II

.

Người số 9 sinh ra từ cặp bố mẹ 6, 7 và có nhóm máu 
[image: image210.wmf]A

 nên kiểu gen của người số 9 là: 
[image: image211.wmf]1131
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.
Xác suất cặp vợ chồng số 8 và số 9 sinh con nhóm máu 
[image: image212.wmf]AB

 là: 
[image: image213.wmf]535

648
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.
Người số 4 tóc xoăn nhưng có chị gái tóc thẳng nên kiểu gen của người này là: 
[image: image214.wmf]1212

::

3333

DDDddD

®

.
Người số 5 có kiểu gen là 
[image: image215.wmf]Dd

.
Cặp vợ chồng 4 và 5 sinh ra người con số 8 tóc xoăn sẽ có kiểu gen 
[image: image216.wmf]DD

 với tỉ lệ là: 
[image: image217.wmf]21112
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.
Vậy kiểu gen của người số 8 là: 
[image: image218.wmf]23

:

55

DDDd

.
Người số 9 tóc xoăn có bố tóc thẳng nên có kiểu gen là 
[image: image219.wmf]Dd

.
Xác suất để cặp vợ chồng 8 và 9 sinh con tóc xoăn là: 
[image: image220.wmf]317

10,25

520
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.
Xác suất cặp vợ chồng 8 và 9 sinh con tóc xoăn, nhóm máu 
[image: image221.wmf]AB

 là 
[image: image222.wmf]51717

82032
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. Nội dung III đúng.

Người 6 
[image: image223.wmf]AO

II

 và người 7 
[image: image224.wmf]AB

II

 sinh con 10 có nhóm máu 
[image: image225.wmf]B

 thì người con số 10 có kiểu gen là 
[image: image226.wmf]BO

II

.
Người số 10 kết hôn với người có nhóm máu 
[image: image227.wmf]O

 thì xác suất sinh con nhóm máu 
[image: image228.wmf]O

 là: 
[image: image229.wmf]1

2

.
Người số 10 tóc xoăn có bố tóc thẳng 
[image: image230.wmf]dd

 nên có kiểu gen là 
[image: image231.wmf]Dd

.
Người số 10 kết hôn với người tóc thẳng thì xác suất sinh con tóc thẳng là: 
[image: image232.wmf]1

2

.
Vậy xác suất cặp 10-11 sinh con tóc thẳng nhóm máu 
[image: image233.wmf]O

 là 
[image: image234.wmf]111

224

´=

. Nội dung IV đúng.

Vậy có 4 nội dung đúng.
Câu 36: Đáp án A
Câu 37: Đáp án B
Các cặp 
[image: image235.wmf],,

AaBbGg

 mỗi cặp tạo ra 4 kiểu gen thể ba, ví dụ cặp 
[image: image236.wmf]:,,,

AaAAAaaaAaaAAa

 và 3 kiểu gen bình thường 
[image: image237.wmf],,

AAAaaa

.
Các cặp 
[image: image238.wmf]DDEE

 tạo ra 1 loại kiểu gen về thể 3.

Số kiểu gen về thể ba là: 
[image: image239.wmf]11

32
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. Nội dung III đúng.

Số kiểu gen bình thường là: 
[image: image240.wmf]33327

´´=

.
Số kiểu gen tối đa là: 
[image: image241.wmf]27162189

+=

. Nội dung I đúng.

Số kiểu gen quy định kiểu hình 5 tính trạng trội là: 
[image: image242.wmf](
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. Nội dung II đúng.

Số kiểu gen quy định kiểu hình mang 2 tính trạng lặn hay 3 tính trạng trội là:

+ TH kiểu gen bình thường: 
[image: image243.wmf]1

3

26

C
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.
+ TH đột biến thể ba ở cặp 
[image: image244.wmf]DD

 hoặc 
[image: image245.wmf]11

32
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.
+ TH đột biến thể ba ở 1 trong 3 cặp còn lại: 
[image: image246.wmf](

)
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.
Vậy số kiểu gen quy định 2 tính trạng lặn là: 
[image: image247.wmf]1262139

++=

. Nội dung IV sai.

Vậy có 3 nội dung đúng.
Câu 38: Đáp án B
Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III. Giải thích:
· I  đúng. Vì khi đạt cân bằng di truyền thì 
[image: image248.wmf]110,360,6464%
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.
· II đúng. Vì nếu đây là tự phối thì ở 
[image: image249.wmf]2

F

 có 
[image: image250.wmf](

)
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.

[image: image251.wmf]0,4545%
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.

· III đúng. Vì tỉ lệ 
[image: image252.wmf]0,8:0,1:0,1

AAAaaa

 thì chứng tỏ tần số đã giảm từ 0,4 xuống còn 0,15 
[image: image253.wmf]®

 Yếu tố ngẫu nhiên đã làm giảm đột ngột tần số alen của quần thể.

· IV sai. Vì khi chống lại kiểu hình quả xanh thì sẽ làm giảm tần số. Nhưng tỉ lệ kiểu gen 
[image: image254.wmf]0,35:0,35:0,3

AAAaaa

 chứng tỏ tần số 
[image: image255.wmf]a

 đang tăng lên.
Câu 39: Đáp án C
Phương pháp:
Sử dụng công thức: 
[image: image256.wmf]0,5;
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Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen.

Giao tử liên kết 
[image: image257.wmf]1

2

f

-

=

; giao tử hoán vị: 
[image: image258.wmf]2

f

.
Ở thú 
[image: image259.wmf]XX

 là con cái; 
[image: image260.wmf]XY

 là con đực.
Cách giải:

Ta thấy 
[image: image261.wmf]2

F

 có kiểu hình ở 2 giới khác nhau về cả 2 tính trạng 
[image: image262.wmf]®

 2 cặp gen này cùng nằm trên vùng không tương đồng của NST 
[image: image263.wmf]X

.


[image: image264.wmf]1

:100%

F

 mắt đỏ, đuôi ngắn 
[image: image265.wmf]P

®

 thuần chủng, hai tính trạng này là trội hoàn toàn.

Quy ước gen:

[image: image266.wmf]A

-

: mắt đỏ; 
[image: image267.wmf]a

-

: mắt trắng. 

[image: image268.wmf]B

-

: đuôi ngắn; 
[image: image269.wmf]b

-

: đuôi dài.

Ở giới đực 
[image: image270.wmf]2

F

 có 4 loại kiểu hình 
[image: image271.wmf]®

 có HVG ở con cái.

Tỷ lệ kiểu gen ở giới đực 
[image: image272.wmf]2

:0,45:0,45:0,5:0,5

F

®

 tỷ lệ giao tử ở con cái


[image: image273.wmf]1

::0,45:0,05:0,0510%
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Cho 
[image: image274.wmf](
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.
Xét các phát biểu:

I sai, 
[image: image275.wmf]1

F

 có 2 kiểu gen.

II sai, hoán vị gen ở giới cái.

III đúng.

IV sai, cho cá thể đực 
[image: image276.wmf]1

F

 lai phân tích: 
[image: image277.wmf]:
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Câu 40: Đáp án D

[image: image278.wmf]1

:100%

F

 thân cao hoa đỏ 
[image: image279.wmf]®

 hai tính trạng này là trội hoàn toàn; 
[image: image280.wmf]2

F

 phân ly 3 cao đỏ : 1 thấp trắng.
Có 2 trường hợp có thể xảy ra:

TH1: gen đa hiệu


[image: image281.wmf]A

-

: thân cao, hoa đỏ; 
[image: image282.wmf]a

-

: thân thấp, hoa trắng.


[image: image283.wmf]1

::1:2:1
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Nếu 
[image: image284.wmf]1

F

 lai phân tích: 
[image: image285.wmf]1:1
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 Kiểu hình: 50% cây cao, hoa đỏ : 50% cây thấp, hoa trắng.

Ở trường hợp này cả 4 phát biểu đều đúng.

TH2: liên kết hoàn toàn.

[image: image286.wmf]A

-

: thân cao; 
[image: image287.wmf]a

-

: thân thấp.

[image: image288.wmf]B

-

: hoa đỏ; 
[image: image289.wmf]b

-

: hoa trắng.

[image: image290.wmf]1

::1:2:1
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Nếu cho lai phân tích:


[image: image291.wmf]1:1
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Kiểu hình: 50% cây cao, hoa đỏ : 50% cây thấp, hoa trắng.

Cả 4 phát biểu trên đều đúng.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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